
QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Pha Lê 2 330 x 215 x 330mm 20c/1bao Trắng

Pha Lê 3 448 x 400 x 285mm 20c/1bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Mây Thúng 2 270 x 190 x 300mm 10c/1bao
Trắng

Đỏ

Mây Thúng 3 368 x 250 x 400mm 10c/1bao
Trắng

Đỏ

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Vuông cao nhỏ 240 x 165 x 310mm 50c/1bao Trắng

Vuông cao  lớn 310 x 210 x 410mm 20c/1bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Mây Xoắn 2 280 x 180 x 300mm 10c/1bao Trắng

Mây Xoắn 3 370 x 240 x 400mm 10c/1bao Trắng

CHẬU HOA NHỰA VUÔNG CAO

CHẬU HOA NHỰA MÂY THÚNG

CHẬU HOA NHỰA MÂY XOẮN
KÍCH THƯỚC

(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU HOA NHỰA PHA LÊ
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QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Chậu sen 1 220 x 160 x 220mm 20c/1bao Trắng

Chậu sen 2 310 x 210 x 280mm 10c/1bao Trắng

Chậu sen 3 360 x 260 x 390mm 10c/1bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Phúc lộc thọ 1 220 x 150 x 240mm 20c/1bao
Trắng

Đỏ

Phúc lộc thọ 2 280 x 200 x 310mm 20c/1bao
Trắng

Đỏ

Phúc lộc thọ 3 350 x 240 x 400mm 10c/1bao
Trắng

Đỏ

Phúc lộc thọ 4 500 x 350 x 500mm 10c/1bao
Trắng

Đỏ

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Treo bí 230 x 100 x 140mm 200c/1 bao
Trắng/Đỏ/
Vàng/Lá/

Dương

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Đào 1 220 x 220 x 150mm 30c/ 1bao Trắng

Đào 2 310 x 310 x 210mm 20c/ 1bao Trắng

Đào 3 410 x 300 x 390mm 10c/ 1bao Trắng

Đào 4 510 x 500 x 350mm 5c/ 1bao Trắng

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU HOA NHỰA TRÁI ĐÀO

CHẬU HOA NHỰA SEN (CHẬU SEN)
KÍCH THƯỚC

(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU HOA NHỰA PHÚC LỘC THỌ

CHẬU NHỰA TREO BÍ (CÓ DÂY)
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QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

T38 380 x 220 x 170mm 50c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

T48 480 x 350 x 230mm 40c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

T58 580 x 350 x 290mm 20c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

T68 680 x 320 x 390mm 20c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

T78 780 x 400 x 420mm 10c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Treo 1T5 150 x 120mm 100c/1 bao
Trắng/Đỏ
Vàng/Lá

Treo 1T9 190 x 140mm 100c/1 bao
Trắng/Đỏ
Vàng/Lá

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Ống lá 1 210 x 140 x 240mm 40c/ 1bao Trắng

Ống lá 2 250 x 170 x 330mm 20c/ 1bao Trắng

Ống lá 3 300 x 200 x 400mm 20c/ 1bao Trắng

Ống lá 4 380 x 450 x 250mm 10c/ 1bao Trắng

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU NHỰA TREO TRƠN (CÓ DÂY)

CHẬU HOA NHỰA ỐNG LÁ

CHẬU HOA NHỰA TRUYỀN THỐNG

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)
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QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Hoa mai 1 210 x 150 x 190mm 16c/1 bao Trắng

Hoa mai 2 260 x 180 x 220mm 16c/1 bao Trắng

Hoa mai 3 310 x 220 x 260mm 14c/1 bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Trúc 1 220 x 240 x 170mm 20c/ 1bao Trắng

Trúc 2 260 x 320 x 200mm 10c/ 1bao Trắng

Trúc 3 330 x 400 x 280mm 10c/ 1bao Trắng

Trúc 4 400 x 330 x 480mm 5c/ 1bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Cá chép 1 170 x 110 x 150mm 30c/1 bao Trắng

Cá chép 2 210 x 140 x 170mm 20c/1 bao Trắng

Cá chép 3 270 x 170 x 220mm 20c/1 bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Gân sọc 1 170 x 85 x 100mm 100c/1 bao
Trắng, Đỏ, 

Nâu

Gân sọc 2 200 x 100 x 110mm 100c/1 bao
Trắng, Đỏ, 

Nâu

Gân sọc 3 250 x 120 x 155mm 100c/1 bao
Trắng, Đỏ, 

Nâu

Gân sọc 4 290 x 140 x 180mm 30c/1 bao
Trắng, Đỏ, 

Nâu

Gân sọc 5 320 x 150 x 205mm 25c/1 bao
Trắng, Đỏ, 

Nâu

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU CÁ CHÉP

CHẬU GÂN SỌC

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)

CHẬU HOA MAI

CHẬU HOA NHỰA ỐNG TRÚC

KÍCH THƯỚC
(Miệng x Đáy x Cao)
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QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Treo đan tròn 200 x 120 50c/1 bao Trắng

QUY 
CÁCH

MÀU SẮC

Lục giác 1 (2T0) 200 x 120 x 110mm  200c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

Lục giác 2 (2T7) 270 x 160 x 200mm  40c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

Lục giác 3 (3T5) 350 x 205 x 210mm 50c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

Lục giác 4 (3T9) 390 x 225 x 270mm  30c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

Lục giác 5 (4T6) 460 x 270 x 320mm  30c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

Lục giác 6 (5T8) 580 x 330 x 370mm  20c/ 1bao
Đỏ/Đen Đá

Đỏ Đá
Trắng đá

CHẬU LỤC GIÁC-CHẬU BONSAI
KÍCH THƯỚC

(Miệng x Đáy x Cao)

Chú ý: 
1. Giá trên là giá giao hàng tại kho Việt Nhật. Đối với khách hàng ở tỉnh sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí ra  
chành xe với đơn hàng từ 10.000.000đ (với đơn hàng dưới 10.000.000đ khách hàng phải chịu phí vào  chành 
xe khi xe đi giao hàng ở chành).
2. Bán hàng được tính theo đơn vị bao (quy cách đóng bao của từng loại có ghi rõ trên catalogue sản phẩm)
3. Thanh toán trước hoặc ngay sau khi giao hàng xong. 

CHẬU TREO ĐAN TRÒN (CÓ DÂY)
KÍCH THƯỚC

(Miệng x Đáy x Cao)
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